BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM (Tiết 2)

Dặn dò: 

Trong bài qui tắc đếm, học sinh  cần  phân biệt được khi nào dùng quy tắc nhân, khi nào dùng quy tắc cộng trong việc giải các bài tập, nên cần nắm rõ:

1. Quy tắc nhân: Nếu một công việc nào đó phải hoàn thành qua n giai đoạn liên tiếp, trong đó:

Giai đoạn 1 có m1 cách thực hiện

Giai đoạn 2 có m2 cách thực hiện

….                  ………..

Giai đoạn n có mn cách thực hiện

Khi đó, có: 
[image: image1.wmf]12
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 cách để hoàn thành công việc đã cho.

2. Quy tắc cộng: Nếu một công việc nào nó có thể thực hiện theo n hướng khác nhau, trong đó:

Hướng thứ 1 có m1 cách thực hiện

Hướng thứ 2 có m2 cách thực hiện

….                ………..

Hướng thứ n có mn cách thực hiện

Khi đó, có: 
[image: image2.wmf]12

...

n

mmm

+++

 cách để hoàn thành công việc đã cho.

- Tính chính xác số phần tử của mỗi tập hợp được  sắp xếp theo qui luật nào đó ( cộng hay nhân).
- Làm bài tập vào vở.

Bài tập 
Câu 1. Nhãn mỗi chiếc ghế trong hội trường gồm hai phần: phần đầu là một chữ cái (trong bảng [image: image3.wmf]24

 chữ cái tiếng Việt), phần thứ hai là một số nguyên dương nhỏ hơn [image: image4.wmf]26.

 Hỏi có nhiều nhất bao nhiêu chiếc ghế được ghi nhãn khác nhau?


A. [image: image5.wmf]624.


B. [image: image6.wmf]48.


C. [image: image7.wmf]600.


D. [image: image8.wmf]26.


Câu 2. Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài bao gồm: [image: image9.wmf]8

 đề tài về lịch sử, [image: image10.wmf]7

 đề tài về thiên nhiên, [image: image11.wmf]10

 đề tài về con người và [image: image12.wmf]6

 đề tài về văn hóa. Mỗi thí sinh được quyền chọn một đề tài. Hỏi mỗi thí sinh có bao nhiêu khả năng lựa chọn đề tài?


A. [image: image13.wmf]20.


B. [image: image14.wmf]3360.


C. [image: image15.wmf]31.


D. [image: image16.wmf]30.


Câu 3. Có 3 kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và 4 kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây?

A. 4. 
B. 7. 
C. 12. 
D. 16.
Câu 4. Một người có 4 cái quần, 6 cái áo, 3 chiếc cà vạt. Để chọn mỗi thứ một món thì có bao nhiều cách chọn bộ [image: image17.wmf]''

quần-áo-cà vạt[image: image18.wmf]''

 khác nhau?

A. 13. 
B. 72. 
C. 12. 
D. 30.
Câu 5. Một thùng trong đó có [image: image19.wmf]12

 hộp đựng bút màu đỏ, [image: image20.wmf]18

 hộp đựng bút màu xanh. Chọn hai hộp bút từ thùng trên, có bao nhiên cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh lá?


A. [image: image21.wmf]13.


B. [image: image22.wmf]12.


C. [image: image23.wmf]18.


D. [image: image24.wmf]216.


Câu 6. Trên bàn có [image: image25.wmf]8

 cây bút chì khác nhau, [image: image26.wmf]6

 cây bút bi khác nhau và [image: image27.wmf]10

 cuốn tập khác nhau. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một cây bút chì, một cây bút bi và một cuốn tập. 


A. [image: image28.wmf]24.


B. [image: image29.wmf]48.


C. [image: image30.wmf]480.


D. [image: image31.wmf]60.


Câu 7. Từ các chữ số [image: image32.wmf]0, 1, 2, 3, 4, 5

 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm [image: image33.wmf]4

 chữ số khác nhau ?


A. [image: image34.wmf]154.


B. [image: image35.wmf]145.


C. [image: image36.wmf]144.


D. [image: image37.wmf]155.


Câu 8. Từ các chữ số [image: image38.wmf]1, 5, 6, 7

 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có [image: image39.wmf]4

 chữ số khác nhau ? 


A. [image: image40.wmf]36.


B. [image: image41.wmf]24.


C. [image: image42.wmf]20.


D. [image: image43.wmf]14.


Câu 9. Từ các chữ số [image: image44.wmf]1, 5, 6, 7

 có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có [image: image45.wmf]4

 chữ số (không nhất thiết phải khác nhau) ? 


A. [image: image46.wmf]324.


B. [image: image47.wmf]256.


C. [image: image48.wmf]248.


D. [image: image49.wmf]124.


Câu 10. Từ 6 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số các số gồm 3 chữ số đôi một khác nhau không chia hết cho 5 là

     A. 108
           B. 121

      C. 100

    D. 120

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Một chiếc nhãn gồm phần đầu (là chữ cái) và phần thứ hai [image: image50.wmf]{

}

1;2;...;25

Î

.

[image: image51.wmf]·

 Có [image: image52.wmf]24

 cách chọn phần đầu.

[image: image53.wmf]·

 Có [image: image54.wmf]25

 cách chọn phần thứ hai.

Vậy theo qui tắc nhân ta có [image: image55.wmf]2425

600
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 cách. Chọn C.

Câu 2.

[image: image56.wmf]·

 Nếu chọn đề tài về lịch sử có [image: image57.wmf]8

 cách.

[image: image58.wmf]·

 Nếu chọn đề tài về thiên nhiên có [image: image59.wmf]7

 cách.

[image: image60.wmf]·

 Nếu chọn đề tài về con người có [image: image61.wmf]10

 cách.

[image: image62.wmf]·

 Nếu chọn đề tài về văn hóa có [image: image63.wmf]6

 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có [image: image64.wmf]8710631
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 cách chọn. Chọn C.
Câu 3.

Để chọn một chiếc đồng hồ, ta có:

[image: image65.wmf]·

 Có 3 cách chọn mặt.

[image: image66.wmf]·

 Có 4 cách chọn dây.

Vậy theo qui tắc nhân ta có [image: image67.wmf]3412
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 cách. Chọn C.
Câu 4.

Để chọn một bộ [image: image68.wmf]''

quần-áo-cà vạt[image: image69.wmf]''

, ta có:

[image: image70.wmf]·

 Có 4 cách chọn quần.

[image: image71.wmf]·

 Có 6 cách chọn áo.

[image: image72.wmf]·

 Có 3 cách chọn cà vạt.

Vậy theo qui tắc nhân ta có [image: image73.wmf]46372
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 cách. Chọn B.

Câu 5.

Để chọn một hộp bút  màu đỏ và một hộp bút màu xanh, ta có:

[image: image74.wmf]·

 Có [image: image75.wmf]12

 cách chọn hộp bút màu đỏ.

[image: image76.wmf]·

 Có [image: image77.wmf]18

 cách chọn hộp bút màu xanh.

Vậy theo qui tắc nhân ta có[image: image78.wmf]1218216
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 cách. Chọn D.

Câu 6.

Để chọn [image: image79.wmf]''

một cây bút chì - một cây bút bi - một cuốn tập[image: image80.wmf]''

, ta có:

[image: image81.wmf]·

 Có [image: image82.wmf]8

 cách chọn bút chì.

[image: image83.wmf]·

 Có [image: image84.wmf]6

 cách chọn bút bi.

[image: image85.wmf]·

 Có [image: image86.wmf]10

 cách chọn cuốn tập.

Vậy theo qui tắc nhân ta có [image: image87.wmf]8610480
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 cách. Chọn C.
Câu 7.

Gọi số cần tìm có dạng [image: image88.wmf]abcd

 với [image: image89.wmf](
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Vì [image: image90.wmf]abcd

 là số lẻ [image: image91.wmf]{

}
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 có [image: image92.wmf]3

 cách chọn. 

Khi đó chọn a  có [image: image93.wmf]4

 cách chọn (khác [image: image94.wmf]0

 và [image: image95.wmf]d

), chọn[image: image96.wmf]:

b

 có [image: image97.wmf]4

 cách chọn và chọn c: có [image: image98.wmf]3

 cách chọn.

Vậy có tất cả [image: image99.wmf]3443144
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 số cần tìm. Chọn C.

Câu 8.

Gọi số cần tìm có dạng [image: image100.wmf]abcd

 với [image: image101.wmf](
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Vì số cần tìm có [image: image102.wmf]4

 chữ số khác nhau nên: 

[image: image103.wmf]·

 [image: image104.wmf]a

 được chọn từ tập A  (có [image: image105.wmf]4

 phần tử) nên có [image: image106.wmf]4

 cách chọn.

[image: image107.wmf]·

 [image: image108.wmf]b

 được chọn từ tập [image: image109.wmf]{

}

\
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 (có [image: image110.wmf]3

 phần tử) nên có [image: image111.wmf]3

 cách chọn.

[image: image112.wmf]·

 [image: image113.wmf]c

 được chọn từ tập [image: image114.wmf]{

}
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Aab

 (có [image: image115.wmf]2

 phần tử) nên có [image: image116.wmf]2

 cách chọn.

[image: image117.wmf]·

 [image: image118.wmf]d

 được chọn từ tập [image: image119.wmf]{

}

\,,

Aabc

 (có [image: image120.wmf]1

 phần tử) nên có [image: image121.wmf]1

 cách chọn.

Như vậy, ta có [image: image122.wmf]432124
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 số cần tìm. Chọn B.

Câu 9.

Gọi số cần tìm có dạng [image: image123.wmf]abcd

 với [image: image124.wmf](
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Vì số cần tìm có [image: image125.wmf]4

 chữ số không nhất thiết khác nhau nên:

· [image: image126.wmf]a

 được chọn từ tập [image: image127.wmf]A

 (có [image: image128.wmf]4

 phần tử) nên có [image: image129.wmf]4

 cách chọn.

· [image: image130.wmf]b

 được chọn từ tập [image: image131.wmf]A

 (có [image: image132.wmf]4

 phần tử) nên có [image: image133.wmf]4

 cách chọn.

· [image: image134.wmf]c

 được chọn từ tập [image: image135.wmf]A

 (có [image: image136.wmf]4

 phần tử) nên có [image: image137.wmf]4

 cách chọn.

· [image: image138.wmf]d

 được chọn từ tập [image: image139.wmf]A

 (có [image: image140.wmf]4

 phần tử) nên có [image: image141.wmf]4

 cách chọn.

Như vậy, ta có [image: image142.wmf]4444256
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 số cần tìm. Chọn B.

Câu 10.

Gọi số có dạng 
[image: image143.wmf]abc

  là số có ba chữ số, đôi một khác nhau và chia hết cho 5 với 
[image: image144.wmf]{

}
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 Chọn c có 1 cách chọn (c=5). 

Khi đó chọn a có 5 cách chọn (khác d), chọn b có 4 cách chọn 

Vậy có tất cả 1×5×4=20 số chia hết cho 5 được lấy từ 
[image: image145.wmf]{

}

1,2,3,4,5,6


Có 6×5×4=120 số có ba chữ số được lấy từ 
[image: image146.wmf]{

}

1,2,3,4,5,6


Vậy có 120-20=100 số cần tìm. Chọn C.
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